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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 05/06/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 HHC 1.100 88.290.000 0 0 1.100 88.290.000
2 HLD 0 0 1.700 43.860.000 1.700 43.860.000
3 IDC 0 0 70.000 4.401.500.000 70.000 4.401.500.000
4 PVS 50.000 2.203.000.000 155 6.789.000 50.155 2.209.789.000
5 VCS 10.000 730.000.000 0 0 10.000 730.000.000

Tổng 61.100 3.021.290.000 71.855 4.452.149.000 132.955 7.473.439.000


